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Tổng hợp kiến thức: Sơ đồ mạch điện và Chiều

dòng điện

Chào các em học sinh! Tài liệu này sẽ giúp các em hệ thống hóa toàn bộ kiến

thức quan trọng về sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện, một trong những nội

dung nền tảng của chương trình Vật Lý lớp 7. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Phần 1: Các thành phần cơ bản của mạch điện

Một mạch điện đơn giản thường bao gồm các bộ phận chính sau:

1. Nguồn điện

Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.

Mỗi nguồn điện đều có hai cực là cực dương (+) và cực âm (-).

Ví dụ 1: Pin tiểu, pin vuông thường dùng trong đồng hồ, điều khiển từ xa.

Ví dụ 2: Ắc quy xe máy, ô tô.

Ví dụ 3: Ổ cắm điện trong nhà (là đầu ra của mạng điện quốc gia).

2. Dụng cụ tiêu thụ điện

Là những thiết bị sử dụng năng lượng điện để hoạt động và biến đổi điện năng

thành các dạng năng lượng khác (quang năng, nhiệt năng, cơ năng,...).

Ví dụ 1: Bóng đèn điện (biến điện năng thành quang năng và nhiệt năng).

Ví dụ 2: Quạt điện (biến điện năng thành cơ năng).
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Ví dụ 3: Bếp điện (biến điện năng thành nhiệt năng).

3. Dây dẫn và Công tắc (Khóa K)

Dây dẫn: Dùng để nối các bộ phận trong mạch điện lại với nhau, tạo thành một

mạch kín. Dây dẫn thường làm bằng kim loại (đồng, nhôm) và có vỏ bọc bằng

nhựa hoặc cao su.

Công tắc (Khóa K): Dùng để đóng, ngắt mạch điện. Khi công tắc đóng, mạch

điện kín và có dòng điện chạy qua. Khi công tắc ngắt, mạch điện hở và không

có dòng điện.

4. Vật dẫn điện và vật cách điện

Dựa vào khả năng cho dòng điện đi qua, các chất được chia thành hai loại:
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Tiêu chí Vật dẫn điện Vật cách điện

Định

nghĩa
Là vật cho dòng điện đi qua.

Là vật không cho dòng điện đi

qua.

Đặc

điểm

Chứa nhiều hạt mang điện tự do

(như electron tự do trong kim

loại).

Chứa rất ít hoặc không có hạt

mang điện tự do.

Ví dụ

Đồng, nhôm, sắt, bạc, vàng,

dung dịch axit, muối, nước

thường dùng.

Nhựa, cao su, sứ, thủy tinh, gỗ

khô, nước cất.

Ứng

dụng

Làm lõi dây điện, các bộ phận

tiếp xúc điện.

Làm vỏ bọc dây điện, vỏ các

thiết bị điện, tay cầm dụng cụ

của thợ điện.

Phần 2: Sơ đồ mạch điện

1. Sơ đồ mạch điện là gì?

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn một mạch điện thực tế bằng các ký hiệu

quy ước. Từ sơ đồ mạch điện, ta có thể lắp ráp được mạch điện tương ứng và

ngược lại.

2. Ký hiệu quy ước của một số bộ phận mạch điện

Để vẽ sơ đồ mạch điện, chúng ta sử dụng các ký hiệu được quy ước chung trên

toàn thế giới.
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Tên bộ phận Ký hiệu Hình ảnh minh họa

Nguồn điện (Pin, Ắc

quy)

Một vạch dài (+) và một vạch

ngắn (-) song song
Ký hiệu nguồn điện

Hai nguồn điện mắc

nối tiếp

Hai ký hiệu nguồn điện nối tiếp

nhau
Ký hiệu hai nguồn mắc nối tiếp

Bóng đèn Vòng tròn có dấu X bên trong Ký hiệu bóng đèn

Dây dẫn Đường thẳng Ký hiệu dây dẫn

Công tắc đóng

(Khóa K đóng)

Đoạn thẳng gạch nối liền hai

điểm
Ký hiệu công tắc đóng

Công tắc mở (Khóa

K mở)

Đoạn thẳng gạch không nối liền

hai điểm
Ký hiệu công tắc mở

3. Cách vẽ sơ đồ mạch điện

Để vẽ sơ đồ từ một mạch điện thực tế, ta thực hiện các bước sau:

1. Bước 1: Quan sát và xác định các bộ phận có trong mạch điện thực tế

(nguồn điện, bóng đèn, công tắc, dây nối,...).

2. Bước 2: Vẽ các ký hiệu của những bộ phận đó ra giấy.

3. Bước 3: Nối các ký hiệu lại với nhau bằng các đoạn thẳng (biểu diễn dây

dẫn) theo đúng vị trí và thứ tự như trong mạch điện thực tế để tạo thành một

mạch kín.
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Ví dụ 1: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 pin, 1 công tắc mở và 1 bóng đèn được nối

với nhau bằng dây dẫn.

Mạch thực tế (mô tả): Cực dương của pin nối với một đầu công tắc, đầu kia

của công tắc nối với một đầu bóng đèn, đầu còn lại của bóng đèn nối về cực

âm của pin.

Sơ đồ mạch điện:

Sơ đồ mạch điện 1

Ví dụ 2: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, 1 công tắc đóng và 2

bóng đèn mắc nối tiếp.

Mạch thực tế (mô tả): Cực dương của pin 1 nối với cực âm của pin 2. Cực

dương của pin 2 nối với công tắc. Công tắc nối với đèn 1. Đèn 1 nối với đèn 2.

Đèn 2 nối về cực âm của pin 1.

Sơ đồ mạch điện:

Sơ đồ mạch điện 2

Phần 3: Chiều dòng điện

1. Dòng điện là gì?

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Trong kim loại, dòng

điện là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

2. Quy ước về chiều dòng điện

Đây là một quy ước mang tính lịch sử, được sử dụng trên toàn thế giới.
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Quy ước: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương (+) qua dây dẫn và các

dụng cụ điện tới cực âm (-) của nguồn điện.

Dòng điện được biểu diễn bằng một mũi tên trên dây dẫn trong sơ đồ mạch

điện.

Ví dụ 1: Biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện gồm 1 pin, 1 công

tắc đóng, 1 bóng đèn.

Dòng điện đi ra từ cực dương của pin, qua công tắc, qua bóng đèn rồi trở về

cực âm của pin.

Sơ đồ minh họa:

Chiều dòng điện ví dụ 1

Ví dụ 2: Biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, 1

công tắc đóng và 2 bóng đèn mắc nối tiếp.

Dòng điện đi ra từ cực dương của bộ nguồn (cực dương của pin ngoài cùng),

đi qua các thiết bị rồi trở về cực âm của bộ nguồn (cực âm của pin còn lại).

Sơ đồ minh họa:

Chiều dòng điện ví dụ 2

3. So sánh chiều dòng điện và chiều dịch chuyển có hướng của các

electron tự do

Trong dây dẫn kim loại, các hạt mang điện dịch chuyển là các electron tự do.

Các electron này mang điện tích âm, do đó chúng bị cực âm (-) của nguồn điện

đẩy và bị cực dương (+) của nguồn điện hút.
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Kết luận: Chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây

dẫn kim loại ngược chiều với chiều dòng điện quy ước.

Tiêu chí
Chiều dòng điện (quy

ước)

Chiều dịch chuyển của electron

tự do

Hướng di

chuyển

Từ cực dương (+) sang

cực âm (-) của nguồn

điện.

Từ cực âm (-) sang cực dương (+)

của nguồn điện.

Bản chất Là quy ước.
Là sự dịch chuyển thực tế của các

hạt mang điện trong kim loại.

Sơ đồ minh họa so sánh:

So sánh chiều dòng điện và chiều electron

Trong sơ đồ trên, mũi tên màu đỏ chỉ chiều dòng điện quy ước, còn các mũi tên

màu xanh chỉ chiều dịch chuyển thực tế của các electron tự do.
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